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ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
THANH TOÁN QUỐC TẾ

Đối tượng

Môn học này được thiết kế để đào tạo sinh viên đại học chính quy chuyên ngành ngân hàng

Mục tiêu

· Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về tiền tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái, cách phát hành và lưu thông các phương tiện thanh toán quốc tế và cách thực hiệncác phương thức thanh toán trong các giao dịch thương mại, dịch vụ quốc tế

· Hoàn tất môn học Thanh toán quốc tế sinh viên có thể thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, có thể đảm nhiệm khâu thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và các phòng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại.

Yêu cầu

Để học tập và tiếp thu tốt môn học này đòi hỏi sinh viên phải học qua một số môn học khác có liên quan như: Kinh tế quốc tế, tiền tệ ngân hàng

Phương pháp

Sử dụng phương pháp đốI thoạI, sinh viên đọc bài trước ở nhà theo hướng dẫn, đ61n lớp nêu thắc mắc, thảo luận vớI giảng viên và các sinh viên khác, giáo viên hệ thống lạI nộI dung chính, sinh viên thực hành nộI dung đã thảo luận qua các bài tập trên lớp và ở nhà.

Tài liệu giảng dạy

Tài liệu tham khảo

Thanh toán quốc tế, 2003, Trần Hoàng Ngân

Thị trường ngoạI hốI và thanh toán quốc tế, Nguyễn Minh Kiều

Thanh toán quốc tế, Đinh Xuân Trình

Đề cương chi tiết

CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI

I. Tỷ giá hối đoái

1. Khái niệm

2. Phương pháp yết giá

3. Những quy ước trong giao dịch hốI đoái

4. Phương pháp tính tỷ giá chéo

5. Cơ sở xác định tỷ giá

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá

7. Phương pháp điều chỉnh tỷ giá

8. Các loạI tỷ giá thông dụng

II. Thị trường hối đoái

1. Khái niệm

2. Đặc điểm

3. Những ưu điểm của thị trường ngoại hối

4. ĐốI tượng tham gia thị trường ngoại hối

5. Phương thức giao dịch trên thị trường hối đoái

III. Thị trường tiền gửi ngoại tệ

1. Khái niệm

2. Các giao dịch trên thị trườn tiền gửi ngoại tệ

CHƯƠNG II: NGHIỆP VỤ HỐI ĐOÁI

1. Nghiệp vụ giao ngay (Spot Operation)

2. Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá (Arbitrage Operation)

3. Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward Operation)

4. Nghiệp vụ hoán đổI (Currency Swap)

5. Nghiệp vụ tương lai (Future market)

6. Nghiệp vụ quyền chọn (Option market)

1. CHƯƠNG III: PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

2. Nguyên nhân phát sinh rủI ro tỷ giá hốI đoái

3. Phương pháp phòng ngừa rủI ro trong kinh doanh hốI đoái

4. Kiểm soát trạng thái ngoạI hốI trong kinh doanh ngoạI hốI tạI NHTM

CHƯƠNG IV: PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

I. Hối phiếu (Bill of exchange)

1. khái niệm

2. Đặc điểm

3. nộI dung

4. Phân loạI hốI phiếu

5. Chấp nhận hốI phiếu

6. Ký hậu hốI phiếu

7. Bảo lãnh hốI phiếu

8. Chiết khấu hốI phiếu

9. Kháng nghị hốI phiếu

II. Lệnh phiếu (Promissory notes)

1. Khái niệm

2. NộI dung

III. Sec (cheque)

1. Khái niệm

2. NộI dung

3. Phân loạI

IV. Thẻ thanh toán quốc tế (International card)

1. Sự ra đờI

2. Mô tả kỹ thuật

3. Các loạI thẻ và công dụng

CHƯƠNG V: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

I. Phương thức chuyển tiền (Remittance)

1. Khái niệm

2. Quy trình thanh toán

3. Nhận xét và trường hợp áp dụng

II. Phương thức nhờ thu (Collection)

1. Nhờ thu trơn

2. Nhờ thu kèm chứng từ

III. Phương thức ghi sổ

IV. Phương thức giao chứng từ nhận tiền (CAD)

V. Phương thức giao nhận chứng từ (Documentary credit)

1. Cơ sở pháp lý

2. Khái niệm

3. Quy trình

4. Thư tín dụng

5. Các loại thư tín dụng

6. Nhận xét và trường hợp áp dụng

CHƯƠNG VI: BỘ CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

I. Hoá đơn

1. Hoá đơn thương mại (comercial invoice)

2. Hóa đơn lãnh sự (Consular invoice)

3. Hóa đơn hải quan (Customs invoice)

II. Bảng kê bao bì hàng hóa (Packing List)

III. Bảng kê chi tiết (Specification)

IV. Vận đơn (Bill of lading)

1. vận đơn đường bộ (Way bill)

2. Vận đơn đường sắt (Railway bill)

3. Vận đơn đường biển (Marine Bill)

4. Vận đơn đường hàng không (Airway Bill)

V. Hợp đồng bảo hiệm (Insurance policy)

VI. Các loại giấy chứng nhận

1. Giấy chứng nhận trọng lượng hàng hóa (Certificate of weight)

2. Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (Certificate of quality)

3. Giấy chứng nhận số lượng hàng hóa (Certificate of quantity)

4. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)

5. Giấy chứng nhận vệ sinh phòng dịch (Certificate of sanitary health)

6. Giấy chứng nhận hạn ngạch xuất khẩu (Export quota Certificate)

7. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)

8. Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (Veterinary Certificate)

